
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN AN LÃO 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /UBND 
 An Lão, ngày       tháng      năm 2024 

 

 

     Kính gửi:  

          - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

        - Các cơ quan, ban, ngành của huyện;  

       - Các hội, đoàn thể huyện; 

        - Các cơ quan Trung ương trên địa bàn huyện; 

        - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

   

Thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp; Quyết định số 

354/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, 

giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 381/QĐ-

UBND ngày 06/02/2024 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, 

giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn huyện An Lão.  

UBND huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các cơ 

quan, ban, ngành; các hội, đoàn thể huyện; các cơ quan Trung ương trên địa bàn 

huyện và UBND các các xã, thị trấn, báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL; 

hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 

2024 với các nội dung và biểu mẫu (đính kèm), cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Về phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL; các 

văn bản, kế hoạch triển khai, hướng dẫn công tác PBGDPL 

- Loại văn bản 

- Số lượng văn bản 

b) Công tác rà soát, củng cố, kiện toàn Hội đồng/Ban chỉ đạo PBGDPL; đội 

ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 

- Số lượng thành viên Hội đồng/Ban chỉ đạo PBGDPL,…; báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp luật 

- Trình độ chuyên môn, năng lực thực hiện công tác PBGDPL tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương 

V/v báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2024 

 



c) Kết quả PBGDPL về các luật mới được ban hành và các vấn đề dư luận xã 

hội quan tâm  

- Hình thức tổ chức là gì? Đã tổ chức bao nhiêu hội nghị, hội thảo, cuộc 

thi,…; mỗi lần tổ chức có bao nhiêu người tham gia? 

- Đã phổ biến, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp 

nhân dân những lĩnh vực pháp luật nào? 

d) Kết quả xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án: “Tuyên 

truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của 

Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; “Tuyên 

truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính 

trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, 

viên chức và Nhân dân”; “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã 

hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật”; “Tăng cường năng lực 

tiếp cận pháp luật của người dân”; “Truyền thông về quyền con người ở Việt 

Nam”;… 

- Việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện? 

- Hình thức (hội nghị, hội thảo, cuộc thi,…), số lượng? 

- Đối tượng, số lượt người tham gia? 

đ) Việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi 

số trong PBGDPL 

- Cơ quan, đơn vị đã triển khai như thế nào? 

- Có những hoạt động nào hiệu quả? 

e) Kết quả PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

- Việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện? 

- Hình thức (hội nghị, hội thảo, cuộc thi,…) số lượng? 

- Đối tượng, số lượt người tham gia? 

g) Kết quả thực hiện PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật 

PBGDPL (Người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, ven biển, hải đảo, vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người lao động trong doanh nghiệp; 

nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, 

người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt 

buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc) 

- Việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện? 

- Hình thức (hội nghị, hội thảo, cuộc thi,…), số lượng? 

- Đối tượng, số lượt người tham gia? 

h) Việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

Việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh ban 



hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Bình Định và Công văn số 4586/UBND-NC về việc hướng dẫn thực hiện 

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây 

dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

Cụ thể: 

- Kết quả xây dựng tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn và tủ sách 

pháp luật của cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân hiện nay như thế 

nào? Tình hình khai thác, sử dụng có những thuận lợi, khó khăn gì? Hiệu quả tác 

động ra sao? 

- Việc củng cố, kiện toàn, hoàn thiện về cơ chế tổ chức và hoạt động theo 

quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và đảm bảo kinh 

phí tối thiểu 3.000.000đ/tủ sách pháp luật đã thực hiện ra sao? 

i) Việc xây dựng Câu lạc bộ pháp luật và các hình thức PBGDPL ở cơ sở 

- Tên Câu lạc bộ? 

- Số lượng, thành viên Câu lạc bộ hiện có? 

- Hiệu quả, tác động của của mô hình tại cơ quan, đơn vị, địa phương? 

k) Các sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL tại 

cơ quan, đơn vị, địa phương 

- Tên mô hình? 

- Hiệu quả, tác động của mô hình tại cơ quan, đơn vị, địa phương? 

l) Nguồn lực kinh phí dành cho công tác PBGDPL, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật ở 3 cấp (sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện và 

UBND cấp xã) và hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024 tại địa phương. Lưu ý 

nêu rõ nguồn kinh phí được phân bổ cho công tác PBGDPL năm 2024. 

2. Công tác hòa giải ở cơ sở 

a) Kết quả triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng 

dẫn thi hành 

b) Kết quả củng cố, kiện toàn đội ngũ tập huấn viên cấp huyện; hòa giải viên 

ở cơ sở; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở 

c) Kết quả hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở 

3. Công tác xây dựng, đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật  

Kết quả xây dựng, đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023 theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn. 



4. Tăng cường huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, tổ chức hành nghề về pháp luật, cá 

nhân, tổ chức khác và sự hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho công tác này 

- Cách thức huy động 

- Số lượt người tham gia 

- Kinh phí huy động được 

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung về những kết quả nổi bật của công tác PBGDPL và đóng 

góp vào kết quả kinh tế - xã hội của địa phương (có dẫn chứng cụ thể) 

- Mức độ nhận thức của cán bộ và Nhân dân đối với pháp luật  

- Việc tuân thủ, chấp hành pháp luật của công dân hiện nay như thế nào? Có 

tốt hơn trước không? 

2. Đánh giá chung về những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân 

Tình trạng vi phạm pháp luật ở địa phương như thế nào? Nguyên nhân là gì? 

3. Kiến nghị, đề xuất 

* Lưu ý:  

- Thời điểm chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 

31/5/2024. 

- Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các cơ quan, ban, ngành; 

các hội, đoàn thể huyện; các cơ quan Trung ương trên địa bàn huyện chỉ thực hiện 

báo cáo theo các nội dung tại các điểm 1 và điểm 4 phần I; phần II và biểu mẫu số 

09c. 

- Đối với các xã, thị trấn, ngoài việc thực hiện báo cáo các nội dung và biểu 

mẫu 09b, 10b, 11c theo Công văn này, cần kiểm tra, đôn đốc công chức Tư pháp - 

Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện công tác báo cáo thống kê trên phần 

mềm thống kê ngành tư pháp đảm bảo thông suốt và đúng yêu cầu của Thông tư số 

03/2019/TT-BTP và Quyết định số 2626/QĐ-BTP ngày 30/12/2020 về ban hành 

Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm thống kê ngành Tư pháp.  

- Báo cáo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cần ngắn gọn, tập 

trung thống kê những số liệu cụ thể, đánh giá kết quả cụ thể; phân tích nguyên 

nhân khó khăn, bất cập và đề xuất những giải pháp triển khai thực hiện công tác 

PBGDPL đạt hiệu quả. 

Báo cáo kết quả công tác PBGDPL 06 tháng đầu năm 2024 đề nghị gửi về 

UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) và qua địa chỉ email: 

nhannt@anlao.binhdinh.gov.vn trước ngày 01/6/2024 để tổng hợp, trình Sở Tư 

pháp theo quy định. 

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn quan 

tâm, phối hợp thực hiện./. 
 



 
 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- UBND huyện  (b/c); 

- Lưu: VT. 

 Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Đỗ Tùng Lâm 
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